
 

  

 

TRIỂN VỌNG KINH TẾ THẾ GIỚI 

 

Tóm tắt nội dung: 

 

Dịch Covid-19 đang lây lan ra toàn cầu với tâm điểm là châu Âu và sự bùng nổ về số lượng 

người nhiễm bệnh tại Mỹ đang làm gián đoạn hoạt động kinh tế trên toàn cầu. Nhiều quốc gia 

châu Âu đã phong tỏa toàn quốc, đóng cửa trường học và các dịch vụ không thiết yếu như nhà 

hàng, cafe, hủy các chuyến bay trong nước và quốc tế. Dịch bệnh cũng đang bùng phát tại các 

thành phố lớn tại Mỹ như New York, San francisco và Los Angeles, khiến chính quyền các thành 

phố này cũng đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán bar, quán cafe và các dịch vụ giải trí.  

Trước triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới tiêu cực do hoạt động kinh tế tại nhiều quốc gia 

đang đóng băng, cùng với cuộc chiến giá dầu giữa Ả rập Saudi và Nga đã khiến giá dầu giảm 

về dưới 30 USD/thùng, giảm trên 60% từ đầu năm tới nay. 

Dịch bệnh khiến kinh tế các quốc gia đình trệ: tại Trung Quốc, quốc gia đầu tiên bùng phát 

dịch, 2 tháng đầu năm sản xuất công nghiệp giảm mạnh 13,5% yoy, doanh thu bán lẻ giảm 

20,5%, đầu tư vào thiết bị và tài sản cố định giảm 24,5%. Các nền kinh tế lớn như Châu Âu và 

Mỹ sẽ bị tác động mạnh cuối Q1 và đầu Q2. 

Trên thị trường lao động, sau một thời gian dài tỷ lệ thất nghiệp ở các quốc gia phát triển ở 

mức thấp nhiều năm, làn sóng sa thải do Covid-19 sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt tại Mỹ và 

Châu Âu từ trong thời gian tới. 

Trước bối cảnh dịch bệnh đang dẫn đến làn sóng bán tháo trên thị trường tài chính, tạo nên 

một cú shock về cả phía cung và phía cầu lên nền kinh tế toàn cầu, NHTW các nước đã liên tục 

cắt giảm lãi suất, chính phủ các nước đã tung ra các gói kích cầu lớn nhất trong lịch sử để giảm 

thiểu tác động của Covid-19 lên nền kinh tế, thị trường lao động và các doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng.  
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Tình hình kinh tế thế giới 

Thị trường dầu mỏ  

Năm 2014, quốc gia đứng đầu nhóm OPEC là Ả rập Saudi đã khiến dầu mỏ tràn ngập thị 

trường trước sự trỗi dậy của ngành công nghiệp dầu đá phiến tại Mỹ, đồng thời dẫn dắt các 

nước dầu mỏ OPEC liên minh với Nga nhằm mục tiêu kiểm soát sản lượng để bảo vệ thị phần 

của mình trước đối thủ bên kia Đại Tây Dương. Đầu năm nay, dịch Covid-19 bùng phát tại 

Trung Quốc khiến triển vọng nhu cầu dầu mỏ của quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới trở 

nên mờ mịt, gây áp lực lớn lên triển vọng giá dầu, Nga và Ả rập Saudi lại mâu thuẫn về việc cắt 

giảm sản lượng. Tại cuộc họp giữa các nước sản xuất dầu mỏ OPEC và Nga tại Vienna ngày 

06/03, Nga từ chối cắt giảm sản lượng khơi mào cho cuộc chiến về giá giữa Nga và Ả Rập 

Saudi. Riyadh đe doạ sẽ tăng sản lượng từ tháng 04 thêm 25% lên 12,3 triệu thùng/ngày, và 

tiếp tục ra lệnh cho Saudi Aramco tăng sản lượng lên 13 triệu thùng/ngày vào ngày 11/3, trong 

khi đó Nga tuyên bố sẽ tăng sản lượng thêm 500 nghìn thùng/ngày lên mức 11,2 triệu 

thùng/ngày. Giá dầu Brent ngay lập tức giảm 24 % xuống mức 34 USD/thùng trong ngày 

09/03 sau cuộc họp, mức giảm mạnh nhất trong 30 năm kể từ chiến tranh Vùng vịnh năm 

1991. Như vậy, từ đầu năm tới nay giá dầu đã giảm 62% từ mức 66 USD/thùng về còn 24,9 

USD/thùng (ngày 18/3). 

Trong khi đó, về phía nhu cầu, theo Goldman Sachs, dự kiến những gián đoạn hoạt động kinh 

tế tại Trung Quốc và Châu Âu sẽ làm giảm nhu cầu dầu mỏ hơn 4 triệu thùng/ngày, trong khi 

mức giảm này là 5 triệu thùng/ngày trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008/2009. Mức tiêu thụ 

bình quân dầu mỏ toàn cầu năm 2019 đạt 101 triệu thùng/ngày với mức tăng trưởng 1% sẽ 

không thể duy trì trong năm 2020, khi 3 nền kinh tế chiếm hơn 60% GDP toàn cầu sẽ suy giảm 

tăng trưởng mạnh trong năm nay do tác động của Covid-19. Kinh tế Châu Âu dự kiến sẽ rơi 

vào suy thoái trong nửa đầu năm, trong khi tăng trưởng GDP Trung Quốc dự kiến chỉ đạt 3% 

so với năm ngoái (so với mức 6% dự báo trước khi dịch corona bùng phát), còn kinh tế Mỹ sẽ 

bị ảnh hưởng nặng nề trong Q2 do dịch bệnh đang lây lan nhanh tại Mỹ, dự kiến sẽ tăng 

trưởng -9% trong Q2 (theo Bloomberg Economics). 

Dịch bệnh bùng phát tại Châu Âu, lệnh phong toả tại Ý và Tây Ban Nha làm gián đoạn sản 

xuất, vẫn chuyển và hoạt động của chuỗi cung ứng tại khu vực này. Các nhà máy sản xuất linh 

kiện ôtô bị phong toả tại Italy phải đóng cửa sẽ khiến các hãng sản xuất ôtô tại Đức thiếu hụt 

linh kiện sản xuất. Gián đoạn sản xuất khiến nhu cầu hàng hoá cơ bản, bao gồm dầu mỏ sụt 

giảm, gây ra biến động lớn cho giá của các nguyên liệu đầu vào. Giá dầu và giá các hàng hoá 

dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh khi dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan rộng trên toàn cầu và 

chưa có dấu hiệu tạo đỉnh. 
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Sản xuất công nghiệp 

Dịch corona đã làm gián đoạn đầu vào của lĩnh vực sản xuất tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu 

năm 2020: lệnh phong toả các thành phố khiến hơn 100 triệu lao động nhập cư không thể tới 

nơi làm việc, nhiều nhà máy thiếu hụt trên 50% lao động. Trong khi đó, lệnh đóng cửa nhiều 

nhà máy để tránh lây lan dịch bệnh cũng khiến sản lượng công nghiệp giảm 13,5% so với cùng 

kỳ.  

Ở thời điểm hiện tại ngày 19/03, Trung Quốc đã không còn ca nhiễm mới, các nhà máy đã hoạt 

động trở lại, tuy nhiên vẫn chưa thể hoạt động hết công suất và rủi ro bị đóng cửa nếu có công 

nhân bị nhiễm bệnh. Rủi ro tái nhiễm tại các khu vực duyên hải do các chuyến bay quốc tế từ 

khu vực đang có dịch và từ lao động nhập cư khi lệnh phong toả được dỡ bỏ và các hoạt động 

kinh tế bình thường hoá có thể ngăn cản sự hồi phục của lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong 

thời gian tới.  

Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở châu âu, Mỹ và các khu vực khác trên thế giới 

làm giảm nhu cầu tiêu thụ của các quốc gia này, số lượng đơn đặt hàng mới sẽ suy giảm tác 

động đến sản lượng sản xuất công nghiệp trong quý 2 của Trung Quốc, trừ một số mặt hàng 

như thiết bị, dụng cụ y tế. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn còn các đơn hàng và lượng công việc 

tồn đọng do đóng cửa dài ngày, sự phục hồi trong ngành công nghiệp sản xuất sẽ theo hình 

chữ U. 

 

 

 

 

 

 

 

Giá dầu Brent (USD/thùng) Sản lượng dầu thô của Ảrập saudi, Mỹ, Nga (‘000 
thùng/ngày) 

  

 
Nguồn: Bloomberg. 

 
Nguồn: Bloomberg. 



 

 
 

 

Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc 

 

Nguồn: Bloomberg. 

Thị trường lao động 

Kết thúc tuần 07/03, số đơn nộp trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ chỉ là 211 nghìn, gần với mức thấp 

nhất 49 năm 193,000 tháng 04 năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ 

tăng vọt trong các tuần tới, trước làn sóng sa thải lao động do dịch cúm Covid-19. Nhiều bang 

lớn như New York, California đã ra lệnh đóng cửa nhà hàng, quán bar, cafe, rạp chiếu phim, 

gym, casino, trung tâm mua sắm, công viên giải trí để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đang 

bùng phát tại Mỹ với hơn 28 nghìn trường hợp nhiễm bệnh (tính đến ngày 22/3). Hiệp hội nhà 

hàng Mỹ dự kiến lĩnh vực nhà hàng sẽ mất 7,4 triệu việc làm, gần 1/2 số lao động Mỹ đang làm 

việc trong lĩnh vực này, trong khi đó hiệp hội khách sạn và dịch vụ lưu trú Mỹ ước tính lĩnh vực 

khách sạn sẽ cắt giảm 1 triệu việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng vọt lên 8% trong 3 

tháng tới, theo tính toán của Bloomberg, sau khi đứng ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ là 

3,5% trong tháng 2, sát đỉnh 10% trong đợt khủng hoảng 08-09. 

Tại Châu Âu, trước bối cảnh dịch cúm Covid-19 đang bùng phát, nhiều quốc gia khối EU đã 

thực hiện biện pháp cứng rắn nhất kể tử chiến tranh thế giới thứ 2 như phong toả toàn quốc, 

đóng cửa biên giới cũng như lệnh cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Pháp điều động 100 nghìn 

lính quân đội để thực hiện lệnh phong toả trong ít nhất 15 ngày, các trường hợp di chuyển khỏi 

nơi cư trú phải có giấy phép trừ trường hợp đi mua nhu yếu phẩm, đi làm hoặc đến hiệu thuốc, 

bệnh viện. Italy và Tây Ban Nha cũng đã thực hiện lệnh phong toả toàn quốc, các nhà hàng, 

khách sạn dịch vụ không thiết yếu đều bị yêu cầu đóng cửa. Các hoạt động kinh tế đóng băng 

để kiểm soát dịch bệnh sẽ khiến tỷ lệ thất nghiệp khu vực EU hiện đang ở mức thấp nhất 1 

thập kỷ (7,5%) sẽ tăng vọt trong thời gian tới. Tuy nhiên, chính phủ các quốc gia châu Âu sẽ 

tăng các khoản trợ cấp hỗ trợ người lao động phần nào làm giảm tác động của dịch bệnh lên 

thị trường lao động: Tây Ban Nha công bố gói trợ cấp 200 tỷ EUR (20% GDP) để giải cứu nền 

kinh tế, Anh chuẩn bị công bố gói cứu trợ 350 tỷ bảng giải cứu doanh nghiệp và trả lương cho 

người lao động, Pháp đã công bố gói cứu trợ khẩn cấp 45 tỷ EUR. 
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Tiêu dùng 

Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tại Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm giảm 20,5% yoy, thấp 

hơn nhiều so với mức dự báo 0,8% yoy và mức tăng 8% cùng kỳ 2019. Sự sụt giảm mạnh của 

lĩnh vực tiêu dùng tập trung vào tháng 2, khi hoạt động kinh tế của cả nước dừng lại vì dịch 

cúm. Các mặt hàng giá trị lớn như ôtô chịu tác động đáng kể: doanh thu bán lẻ ôtô chỉ đạt 365 

tỷ NDT 2T2020, giảm 37% yoy, số lượng xe bán được trong tháng 2 chỉ đạt 310,000 xe, giảm 

79% so với cùng kỳ, theo số liệu từ hiệp hội ôtô Trung Quốc. Sẽ khó có sự hồi phục ngay trong 

chi tiêu của các hộ gia đình trong tháng 4, khi người tiêu dùng sẽ hạn chế và thận trọng trong 

việc chi tiêu cho những hàng hoá có giá trị lớn như ôtô, và các dịch vụ du lịch, ăn uống. 

 

Thị trường nhà ở 

Tại Trung Quốc, lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã gây tác động nặng nề lên thị trường bất động 

sản. Hoạt động xây dựng và chào bán nhà bị cấm ở một số thành phố. Số căn hộ mới bán 

được trong kỳ tại 36 thành phố theo thống kê của Công ty chứng khoán China Merchants đã 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ theo tuần (‘000 đơn) Tỷ lệ thất nghiệp các nền kinh tế trong khối G20 (%) 

 

 
Nguồn: Bloomberg. Nguồn: Bloomberg. 

Tăng trưởng doanh số bán lẻ tại Trung Quốc (% yoy) Tăng trưởng doanh số bán ô tô cá nhân tại Trung Quốc (% 
yoy)  

 

 

 
Nguồn: Bloomberg. 

 
Nguồn: Bloomberg. 

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20

0

5

10

15

20

25

30

35

N
h

ật
 B

ản
 

M
ex

ic
o

Đ
ứ

c 

M
ỹ 

Tr
u

n
g 

Q
u

ố
c 

A
n

h

H
àn

 Q
u

ố
c 

N
ga

A
u

st
ra

lia

In
d

o
n

es
ia

C
an

ad
a

Sa
u

d
i A

ra
b

ia

EU
-2

8

Ấ
n

 Đ
ộ

 

P
h

áp

A
rg

en
ti

n
a

It
al

y

B
ra

zi
l

Th
ổ

 N
h

ĩ K
ỳ 

N
am

 P
h

i

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Feb-14 Feb-16 Feb-18 Feb-20



 

 
 

giảm tới 90% so với cùng kỳ năm trước. Số căn hộ sang nhượng lại tại 8 thành phố cũng giảm 

91%. Tập đoàn Trung Hoa Hằng đại (Evergrande), nhà phát triển bất động sản lớn thứ 3 của 

Trung Quốc, đã phát động đợt giảm giá 25% các bất động sản của tập đoàn trong nửa cuối 

tháng 2. Tốc độ tăng giá nhà của Trung Quốc trong tháng 2 chỉ đạt 0,3% so với tháng trước, 

mức tăng thấp nhất trong 2 năm gần đây. 

Một tin tích cực cho thị trường nhà ở là việc các NHTW đồng loạt hạ lãi suất, kéo lãi suất cho 

vay mua nhà giảm theo, giúp người dân giảm bớt áp lực chi trả lãi ngân hàng. Lãi suất cho vay 

mua nhà kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã giảm từ mức 4% xuống còn 3,5% chỉ trong 2 tháng đầu 

năm 2020. Trong bối cảnh các NHTW còn tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, thị trường bất 

động sản vẫn sẽ được hỗ trợ bởi lãi suất thấp. Tuy nhiên trong trường hợp dịch bệnh kéo dài 

quá lâu, một số ngành nghề sẽ phải cắt giảm nhân sự, dẫn đến nhiều hộ gia đình thiếu khả 

năng chi trả. 

Tăng trưởng hàng tháng chỉ số giá nhà tại Mỹ và 
Trung Quốc (% MoM) 

Lãi suất cho vay mua nhà ở kỳ hạn 30 năm tại Mỹ 

  

Nguồn: Bloomberg. Nguồn: Bloomberg. 
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Chính sách 

Đứng trước áp lực lên nền kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Fed đã tổ chức họp bất 

thường và ra quyết định hạ lãi suất trung tâm tới 2 lần với mức giảm 1,5 điểm phần trăm về 

mức 0-0,25%/năm. Đây là lần đầu tiên Fed hạ lãi suất bất ngờ kể từ cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2008. Ảnh hưởng lên nền kinh tế thật sự rõ rệt khiến Fed không thể đợi đến cuộc 

họp thường kỳ ngày 18/03 để thực hiện hạ lãi suất. Đồng thời, Fed cũng bơm thêm 1.500 tỷ 

USD cho thị trường repo và tung gói QE trị giá 700 tỷ USD. Ngoài ra, Fed cũng hạ tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc cho hàng nghìn ngân hàng về 0. Đối với chính sách tài khóa, chính quyền Donald 

Trump đã đề xuất lên Quốc hội cắt giảm chi phí bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế về 0 trong 

năm 2020. Động thái này nằm ngoài gói chi tiêu để hỗ trợ công tác chống dịch mà quốc hội Mỹ 

mới thông qua trị giá 8,3 tỷ USD, bao gồm 3 tỷ USD để nghiên cứu vaccine, 2,2 tỷ USD cho 

công tác phòng dịch và 1 tỷ USD mua sắm thiết bị y tế.  

Trên thế giới, các NHTW cũng đang có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ như bơm 

tiền hay cắt giảm lãi suất, mặc dù một số nền kinh tế như Nhật Bản hay Eurozone đang có lãi 

suất âm. Ngân hàng Trung ương Anh, NHTW lớn hiếm hoi không hạ lãi suất trong năm 2019, 

cũng đã hạ lãi suất khẩn cấp 0,5% từ mức 0,75% về 0,25%. NHTW châu Âu ECB cũng có 

những biện pháp nới lỏng khi mua thêm 120 tỷ EUR trái phiếu, triển khai chương trình cho vay 
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ưu đãi với các ngân hàng. NHTW Trung Quốc PBOC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của một số ngân 

hàng, giải phóng khoảng 79 tỷ USD ra nền kinh tế. 

Trong bối cảnh diễn biến dịch trên thế giới vẫn đang rất phức tạp tại các Mỹ và các nước châu 

Âu, suy thoái kinh tế sẽ đến từ việc người dân hạn chế ra nơi đông người, các hàng quán đóng 

cửa, các doanh nghiệp hạn chế hội họp, và chuỗi sản xuất toàn cầu bị gián đoạn do Trung 

Quốc phong tỏa nhiều thành phố trên cả nước, các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế 

truyền thống có thể sẽ không thật sự hiệu quả. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là đẩy mạnh chi 

ngân sách hỗ trợ các thành phần kinh tế gặp khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh mới đây đã 

công bố gói chi tiêu ngân sách khẩn cấp để kích thích kinh tế lên tới 12 tỷ GBP và gói 5 tỷ GBP 

cho ngành y, chấm dứt một thập kỷ thắt lưng buộc bụng của Chính phủ. Tuy nhiên, các nền 

kinh tế có tình trạng thâm hụt ngân sách thấp mới có đủ khả năng chi trả cho những hoạt 

động này, nên giải pháp tài khóa dù có hiệu quả hơn vẫn rất khó để thực hiện đối với những 

quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. 

 

Thị trường trái phiếu 

Khi tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn, giới đầu tư sẽ tìm đến những tài sản an toàn để trú ẩn, 

trong đó có TPCP. Vì vậy, lợi suất TPCP nhiều nước lớn giảm xuống mức thấp kỷ lục. Lần đầu 

tiên trong lịch sử, toàn bộ đường cong lợi suất của Mỹ giảm xuống dưới mức 1%. Lợi suất trái 

phiếu của các quốc gia châu Âu như Anh hay Đức cũng giảm về mức thấp nhất trong nhiều 

năm qua. Đây sẽ là cơ hội để các nước phát hành thêm trái phiếu, huy động nguồn vốn để chi 

tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Tuy không phải là quốc gia lớn trên bản đồ tài chính, việc Lebanon tuyên bố sẽ không thể trả 

được khoản nợ 1,2 tỷ USD trái phiếu Eurobond sắp đáo hạn cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các tổ 

chức tài chính đang nắm giữ trái phiếu. Quỹ đầu tư Ashmore của London nắm giữ 25% lượng 

trái phiếu này và một lượng trái phiếu khác của Lebanon, tổng cộng giá trị 1 tỷ USD. Tuy còn 

quá sớm để có thể xác định rõ ràng thiệt hại của các chủ nợ cũng như tác động đến Lebanon 

sau này, nhưng có thể thấy việc đầu tư trái phiếu chính phủ của các nền kinh tế đang phát 

triển cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

 

Lãi suất trung tâm cuối tháng 2 và ngày 15/03 Thâm hụt ngân sách 2019 của các quốc gia (% GDP) 

  
Nguồn: Bloomberg Nguồn: IMF, Eurostat. 
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Lợi suất TPCP 10 năm tại một số quốc gia Đường cong lợi suất TPCP Mỹ trong những năm gần đây 

  
Nguồn: Bloomberg. Nguồn: Bloomberg. 

 

Thị trường ngoại hối/vàng  

Ngoài trái phiếu chính phủ, nhà đầu tư sẽ tìm đến nơi trú ẩn an toàn khác là đồng USD và 

vàng, khiến giá hai công cụ này đã tăng đáng kể trong giai đoạn vừa qua. Giá vàng có thời 

điểm vượt mức 1700 USD/ounce, mức cao nhất từ năm 2012. Chỉ số DXY, cũng chạm mốc 99 

điểm trong cuối tháng 2. Tuy nhiên, khi các NHTW đang dần áp dụng chính sách nới lỏng tiền 

tệ để hỗ trợ nền kinh tế thì sức hấp dẫn của hai công cụ này cũng giảm. DXY hiện dao động 

quanh mức 95, trong khi vàng đang giao dịch ở mức 1670 USD/ounce. 

Ngoài ra, một đồng tiền khác cũng được coi là nơi trú ẩn là đồng yên Nhật cũng tăng mạnh 

trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm 2020, đồng JPY có thời điểm đã tăng tới 6% giá trị 

so với đồng USD. NHTW Nhật Bản BoJ cũng được đánh giá là ngân hàng hiếm hoi sẽ không 

thực hiện hạ lãi suất trong thời gian tới, củng cố vị thế của đồng JPY khi các NHTW lớn khác 

đều mạnh tay cắt giảm lãi suất. 

 

Giá vàng (USD/ounce) Biến động tỷ giá từ ngày 1/1/2020 

  
Nguồn: Bloomberg. Nguồn: Bloomberg. 
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Quốc gia GDP (% yoy) CPI (% yoy) 
Tỷ lệ thất nghiệp 
(%) 

 
2019 2020F 

 

2019 2020F 
 

2019 

Mỹ 2.3 0.5 
 

2.2 2.4 
 

3.7 

EU 1.0 -1.5 
 

1.3 1.3 
 

7.7 

Đức 0.5 -1.9 
 

1.8 1.7 
 

3.2 

Pháp 0.8 -2.0 
 

1.0 1.4 
 

8.6 

Italia 0.0 -2.5 
 

0.7 1.0 
 

10.3 

UK 1.2 0.6 
 

1.6 2.1 
 

3.8 

Nhật 0.7 -0.8 
 

1.6 0.2 
 

2.4 

Trung Quốc 6.0 3.0 
 

2.2 2.4 
 

3.8 

Thế giới 2.5 0.9 
 

3.5 3.4 
 

 
 

 

 

 

   Nguồn: OECD, MBS tổng hợp và dự phóng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quốc gia GDP (% q-o-q) CPI (% yoy) Tỷ lệ thất nghiệp (%) 

 
Gần nhất Gần nhất Gần nhất 

Mỹ 0.5 Q4 2.3 Feb 3.5 Feb 

EU 0.1 Q4 1.2 Feb 7.4 Jan 

Đức 0.0 Q4 1.7 Feb 3.2 Jan 

Pháp -0.1 Q4 1.4 Feb 8.2 Jan 

Italia -0.3 Q4 0.3 Feb 9.8 Jan 

Tây Ban Nha 0.5 Q4 0.7 Feb 13.7 Jan 

UK 0.02 Q4 1.8 Jan 3.9 Dec 

Nhật -1.8 Q4 0.5 Feb 2.4 Jan 

Trung Quốc 1.5 Q4 5.2 Feb 3.6 Q4 

Nga 0.8 Q3 2.3 Feb 4.7 Jan 



 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu kinh tế và cổ phiếu. Bộ phận nghiên cứu kinh tế đưa ra các báo cáo định kỳ về các vấn đề kinh tế 

vĩ mô, chính sách tiền tệ và thị trường trái phiếu. Bộ phận nghiên cứu cổ phiếu chịu trách nhiệm các báo cáo về công ty niêm yết, báo 

cáo công ty tiềm năng và báo cáo ngành. TT Nghiên Cứu cũng đưa ra các bình luận và nhận định về thị trường thông qua bản tin là 

The Investor Daily. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty 

chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán 

hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp 

vụ thị trường vốn. Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành 

phố trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân 

và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản 

lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP 

Việt R.E.M.A.X (Viet R.E.M), MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản 

phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu về thị phần môi giới từ năm 2009; 

 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm 

nghiên cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán; và 

 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 

 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 

Website: www.mbs.com.vn  

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng 

tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và 

không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích 

quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân 

hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

 

http://www.mbs.com.vn/

